
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN III


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2016 – 2017



MÔN ĐỊA LÍ 11



THỜI GIAN : 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)



Ngày 08 tháng 4 năm 2017
Câu 1. (4,0 điểm)


a) Phân tích các nguyên nhân chủ yếu làm cho kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định. (2,0 điểm)


b) Theo em, hiện nay vấn đề dân nhập cư ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Hoa Kì và EU khác nhau như thế nào? Tại sao ? (2,0 điểm)

Câu 2. (4,0 điểm)


Đọc trích đoạn bài báo sau đây, cho biết vấn đề thiếu lao động do dân số già của Nhật Bản được ngành công nghiệp robot nước này giải quyết như thế nào?

Cuộc cách mạng robot ở Nhật Bản - Kỳ cuối

Thứ Ba, 08/09/2015

 
Nhật Bản coi ứng dụng robot là giải pháp tiềm tàng cho tình trạng xã hội già hóa. Số người dân từ 65 tuổi trở lên ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục 32 triệu người vào tháng 10/2013, tức chiếm tới 1/4 dân số. Chi phí cho an sinh xã hội tăng cao chưa từng có lên mức 108.000 tỷ yên.

 
Trong bối cảnh lực lượng lao động của Nhật Bản nay chỉ ở mức dưới 80 triệu người và được dự báo sẽ tiếp tục giảm, robot đang được xem như những "người đóng thế" tiềm tàng bên cạnh sự tham gia nhiều hơn của nữ giới vào lực lượng lao động, trong khi biện pháp nhập cư ồ ạt được đánh giá là không khả thi xét về khía cạnh chính trị. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở Nhật Bản chỉ là 3,3%, mức thấp nhất trong 18 năm qua, trong khi số việc làm bị bỏ trống lại đang ở mức cao nhất trong 20 năm qua, các nhà sản xuất như hãng chế biến thực phẩm Ajinomoto được cho là sẽ đẩy mạnh cơ giới hóa hoạt động sản xuất do không thể thuê mướn nhân viên.


Theo Giám đốc Cơ quan phụ trách mảng công nghệ tối tân thuộc Bộ Kinh tế Nhật Bản Kyuuichiro Sano, thiếu hụt lao động đang là một vấn đề mang tính cơ cấu mà nước này phải đối mặt trong dài hạn do tình trạng xã hội già hóa, và những đơn vị như cơ quan của ông có thể là chìa khóa cho câu trả lời.


Sự kỳ vọng vào robot ở Nhật Bản trái ngược hoàn toàn với những hồi chuông cảnh báo đang được các phương tiện truyền thông phương Tây gióng lên về nguy cơ thất nghiệp do robot. Theo một nghiên cứu của Australia, gần một nửa tổng số việc làm hiện nay có thể được thực hiện bằng tự động hóa vào năm 2020, mà thậm chí cả những công việc văn phòng như kế toán, nhân viên ngân hàng hay thư ký cũng được cho là có nguy cơ bị "thế chỗ".


Mặc dù vậy, báo cáo công nghiệp Australia năm 2014 cũng chỉ ra lợi ích của việc nâng cao năng suất nhờ sử dụng robot, mà rốt cuộc sẽ giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng thu nhập sau thuế. Theo nhà kinh tế học Mark Cully của Australian, điều này cũng sẽ giống với cuộc Cách mạng Công nghiệp, khi việc phát minh ra máy dệt đã khiến hàng loạt công nhân dệt vải bị thất nghiệp, song lại mang đến các sản phầm quần áo rẻ hơn cho người dân.


Nhà tư vấn quản lý ở Tokyo Lem Fugitt, người sáng lập trang web “Robots Dreams”, khẳng định cuộc cách mạng robot chắc chắn sẽ diễn ra ở Nhật Bản, mặc dù có thể theo một cách thức nằm ngoài dự tính của chính phủ nước này. Ông cho rằng chính phủ có thể sẽ chỉ đóng vai trò cổ vũ mà không có nhiều quyền kiểm soát trực tiếp đối với ngành công nghiệp robot và hoạt động đầu tư vào ngành này.

 
Khi được hỏi về mối đe dọa chính đối với vị thế dẫn đầu của Nhật Bản trong ngành công nghiệp robot, ông Fugitt nhận định “Trung Quốc còn ở quá xa, bởi họ có một thị trường nội địa đủ lớn để không cần phải tính đến việc xuất khẩu… Hàn Quốc có thể là mối đe dọa nếu các tập đoàn của họ cởi mở và chia sẻ công nghệ nhưng khả năng đó cũng khó xảy ra. Còn Mỹ, chắc chắn nước này sẽ nổi lên và khiến trật tự thay đổi”.


Theo chuyên gia này, điểm yếu của Nhật Bản là ứng dụng và triển khai các công nghệ tân tiến của mình. Người Nhật luôn muốn các nước khác và người khác đánh giá cao công nghệ của họ, nhưng họ lại có xu hướng phát triển một cách biệt lập. Họ thường không làm một điều gì đó chỉ vì nó không có ý nghĩa đối với họ, chứ không phải vì thị trường hay một yếu tố kinh doanh nào khác. Ông dẫn ra một ví dụ cụ thể như những chiếc xe lăn hiện đại của Nhật Bản chỉ giới hạn trọng lượng ở mức 100 kg.


Fugitt cũng dự báo trong tương lai, ngành tự động hóa sẽ phổ biến hơn là người máy. Ông nói: “Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ được thấy nhiều người máy hơn tại các cửa hàng tạp hóa thay thế nhân viên phục vụ khách hàng, mà sẽ có nhiều hơn những máy tính tiền tự động và các thiết bị tự động hóa kiểu này đã đang làm thay đổi nhiều thứ ở đây.


Với Nhật Bản, việc sử dụng các cỗ máy thông minh và tăng tỷ lệ tự động hóa có thể là một cú huých lớn đối với nề kinh tế. Theo Tổ chức tư vấn Boston, các robot ở Nhật Bản có thể giúp nước này cắt giảm 25% chi phi nhân công nhà xưởng vào năm 2025 và thu được nhiều lợi ích từ việc nâng cao năng suất trong ngành dịch vụ, hiện được ước tính chỉ hiệu quả bằng 60% so với ở Mỹ.


Về vấn đề người máy trong tương lai sẽ là mối đe dọa đối với con người, ông Fugitt cho rằng mối nguy hiểm đến từ chính những quyết định của xã hội và sự quản lý chứ không phải bản thân robot. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không cần phải lo sợ công nghệ, mà hãy lo sợ chính khả năng của chúng ta trong việc giải quyết các vấn đề. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không đóng góp cho xã hội. Nhưng nếu bạn không có việc gì để làm, hay nếu điều hữu ích nhất mà bạn có thể làm, trong một công việc chưa bị các hệ thống tự động thay thế, chỉ là vẽ tranh chẳng hạn, thì đó cũng có thể là một rắc rối. Do đó, có những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta chưa bắt đầu phải đối mặt, song trong vòng 10 năm tới sẽ có tác động chóng vánh tới xã hội của chúng ta”.

Huy Lê

https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-cach-mang-robot-o-nhat-ban-ky-cuoi-20150907210325438.htm
Câu 3. (4,0 điểm)


Chứng minh rằng EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Câu 4. (4,0 điểm)


Phân tích tình hình phát triển ngành dịch vụ ở Hoa Kì?

Câu 5. (4,0 điểm)


Dựa vào bảng số liệu sau đây,

GDP một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 1980 – 2016

(Đơn vị: tỉ USD)

	STT
	Quốc gia
	1980
	1990
	2000
	2010
	2015
	2016

	1
	Trung Quốc
	302.942
	396.563
	1208.85
	6005.25
	10982.83
	11383.03

	2
	Nhật Bản 
	1086.99
	3104.39
	4730.99
	5498.72
	4123.26
	4412.60

	3
	Anh 
	565.019
	1095.40
	1554.89
	2403.00
	2849.35
	2760.96

	4
	Hoa Kỳ 
	2862.48
	5979.58
	10284.75
	14964.40
	17947.00
	18558.13

	5
	Thế giới
	11097.48
	22302.99
	33304.28
	65571.21
	73179.95
	73363.85



Hãy

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của 4 quốc gia trong GDP toàn thế giới năm 2010 và năm 2016. (2,0 điểm)


b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP của 4 quốc gia trong GDP toàn thế giới giai đoạn 1980 - 2016. (2,0 điểm)

Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………… SBD:………………. Phòng thi: ……..
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1. (4,0 điểm)


a) Phân tích các nguyên nhân chủ yếu làm cho kinh tế các nước Mĩ La Tinh phát triển không ổn định. (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Đa số các nước Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không đều
	

	+ Tình hình chính trị không ổn định đã tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và các nhà đầu tư, khiến cho đầu tư từ nước ngoài vào khu vực này giảm mạnh.
	0,50

	+ Giành được độc lập sớm song các nước Mĩ La tinh đã duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài, các thế lực bảo thủ Thiên Chúa Giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội.
	0,50

	+ Do chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ nên các nước Mĩ La tinh phát triển kinh tế chậm, thiếu ổn định, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì
	0,50

	+ Trong quá trình cải cách kinh tế đang gặp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia Mĩ La tinh.
	



b) Theo em, hiện nay vấn đề dân nhập cư ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của Hoa Kì và EU khác nhau như thế nào? Tại sao ? (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Nhập cư của Hoa Kì
	

	+ Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư.
	0,25

	+ Dân nhập cư phần lớn là người châu Âu, tiếp đến là Mĩ la tinh, châu Á, Canađa và châu Phi.
	0,25

	+ Người nhập cư đã đem lại cho Hoa kì nguồn tri thưc, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.
	0,25

	+ Tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội Hoa Kì phát triển
	0,25

	Nhập cư của EU
	

	+ Dân số tăng một phần do ảnh hưởng của nhập cư
	0,25

	+ Dân nhập cư phần lớn từ các nước châu Phi, Tây Nam Á… do tị nạn chiến tranh ở khu vực châu Phi, Trung Đông.
	0,25

	+ Người nhập cư vì thế mang đến những khác biệt về văn hoá, xã hội, tôn giáo… lực lượng lao động không có tay nghề.
	0,25

	+ Gây ra những bất ổn xã hội, làm tăng gánh nặng an sinh xã hội… làm trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội các nước EU tiếp nhận người nhập cư ( gây chia rẽ giữa các nước EU ( làm ảnh hưởng đến tự do lưu thông lao động trong EU.
	0,25


Câu 2. (4,0 điểm)


Đọc trích đoạn bài báo sau đây, cho biết vấn đề thiếu lao động do dân số già của Nhật Bản được ngành công nghiệp robot nước này giải quyết như thế nào?

https://baotintuc.vn/ho-so/cuoc-cach-mang-robot-o-nhat-ban-ky-cuoi-20150907210325438.htm
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Số người dân từ 65 tuổi trở lên ở nước này đã đạt mức cao kỷ lục 32 triệu người vào tháng 10/2013, tức chiếm tới ¼ dân số.
	0,25

	Chi phí cho an sinh xã hội tăng cao chưa từng có lên mức 108.000 tỷ yên.
	0,25

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Lực lượng lao động của Nhật Bản nay chỉ ở mức dưới 80 triệu người và được dự báo sẽ tiếp tục giảm
	0,25

	Thiếu hụt lao động đang là một vấn đề mang tính cơ cấu mà nước này phải đối mặt trong dài hạn do tình trạng xã hội già hoá
	0,25

	Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở Nhật Bản chỉ là 3,3%, mức thấp nhất trong 18 năm qua,
	0,25

	Trong khi số việc làm bị bỏ trống lại đang ở mức cao nhất trong 20 năm qua,
	0,25

	Giải pháp
	

	+ sự tham gia nhiều hơn của nữ giới vào lực lượng lao động
	0,25

	+ biện pháp nhập cư ồ ạt được đánh giá là không khả thi xét về khía cạnh chính trị 
	0,25

	Theo một nghiên cứu của Australia, gần một nửa tổng số việc làm hiện nay có thể được thực hiện bằng tự động hoá vào năm 2020, mà thậm chí cả những công việc văn phòng như kế toán, nhân viên ngân hàng hay thư ký cũng được cho là có nguy cơ bị “thế chỗ”.
	0,50

	+ robot đang được xem như những “người đóng thế” tiềm tàng
	0,25

	Các robot ở Nhật Bản có thể giúp nước này
	

	+ cắt giảm 25% chi phí nhân công nhà xưởng vào năm 2025
	0,25

	+ thu được nhiều lợi ích từ việc nâng cao năng suất trong ngành dịch vụ, hiện được ước tính chỉ hiệu quả bằng 60% so với Mỹ
	0,50


Câu 3. (4,0 điểm)


Chứng minh rằng EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Tỉ trọng của EU
	

	+ Chỉ chiếm 2,2% trong diện tích thế giới
	0,25

	+ Chỉ chiếm 7,1% trong dân số thế giới
	0,25

	Nhưng EU chiếm
	

	+ 59% trong viện trợ phát triển thế giới
	0,50

	+ 26% trong sản xuất ô tô thế giới 
	0,50

	+ 31% trong tổng GDP thế giới 
	0,50

	+ 37,7% trong xuất khẩu thế giới 
	0,50

	+ 19% trong tiêu thụ năng lượng của thế giới;
	0,50

	Tỉ trọng của EU trong các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, EU chiếm tỉ trọng lớn nhất về 
	

	+ số dân
	

	+ GDP
	

	+ tỉ trọng xuất khẩu trong GDP
	

	+ tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới
	

	EU đã thành công trong việc tạo ra thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hoá, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chugn ( EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới thì + 1,0 (nhưng tổng điểm tối đa là 4,0)
	


Câu 4. (4,0 điểm)


Phân tích tình hình phát triển ngành dịch vụ ở Hoa Kì?

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Khu vực dịch vụ phát triển mạnh với tỉ trọng 79,4% trong GDP (2004)
	0,25

	Ngoại thương 
	

	+ Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kì (số liệu)
	0,25

	+ Giá trị nhập siêu của Hoa kì ngày càng lớn (số liệu)
	0,25

	Giao thông vận tải
	

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	+ Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải của Hoa Kì hiện đại nhất thế giới
	0,25

	+ Hoa Kì
	

	  - có số máy bay nhiều nhất thế giới với khoảng 30 hãng hàng không lớn hoạt động, vận chuyển 1/3 tổng số hành khách trên thế giới.
	0,50

	  - 6,43 triệu km đường ô tô 
	0,25

	  - 226,6 nghìn km đường sắt 
	0,25

	  - vận tải biển và vận tải đường ống phát triển
	0,25

	Tài chính, thông tin liên lạc, du lịch
	

	+ Năm 2002, Hoa Kì
	

	  - có hơn 600 nghìn tổ chức ngân hàng, tài chính thu hút khoảng 7 triệu lao động 
	0,25

	  - Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, đang tạo ra nguồn thu lớn và nhiều lợi thế cho kinh tế Hoa Kì 
	0,50

	 + Thông tin liên lạc của Hoa Kì rất hiện đại
	

	 + Hoa Kì có nhiều vệ tinh và thiết lập hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhiều nước trên thế giới
	0,25

	 + Ngành du lịch của Hoa Kì phát triển mạnh. Năm 2004
	

	   - có 1,4 tỉ lượt khách đi du lịch trong nước 
	0,25

	   - hơn 46 triệu lượt khách nước ngoài đến Hoa Kì 
	0,25

	   - doanh thu từ khách quốc tế là 74,5 tỉ USD
	0,25

	 + Nếu ngành du lịch Hoa Kì có số liệu mới: +0,50 (nhưng tổng điểm tối đa là 4,0 điểm)
	


Câu 5. (4,0 điểm)


Dựa vào bảng số liệu sau đây,

GDP một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 1980 – 2016

(Đơn vị: tỉ USD)

	STT
	Quốc gia
	1980
	1990
	2000
	2010
	2015
	2016

	1
	Trung Quốc
	302.942
	396.563
	1208.85
	6005.25
	10982.83
	11383.03

	2
	Nhật Bản 
	1086.99
	3104.39
	4730.99
	5498.72
	4123.26
	4412.60

	3
	Anh 
	565.019
	1095.40
	1554.89
	2403.00
	2849.35
	2760.96

	4
	Hoa Kỳ 
	2862.48
	5979.58
	10284.75
	14964.40
	17947.00
	18558.13

	5
	Thế giới
	11097.48
	22302.99
	33304.28
	65571.21
	73179.95
	73363.85



Hãy


a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của 4 quốc gia trong GDP toàn thế giới năm 2010 và năm 2016. (2,0 điểm)

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Vẽ biểu đồ tròn đúng, đẹp, chính xác 
	2,0

	Vẽ sai, thiếu sót yếu tố biểu đồ -0,25 điểm/yếu tố sai, thiếu sót
	



b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP của 4 quốc gia trong GDP toàn thế giới giai đoạn 1980 - 2016. (2,0 điểm)

Cơ cấu GDP một số quốc gia trên thế giới giai đoạn 1980 – 2016

(Đơn vị: %)

	STT
	Quốc gia
	1980
	1990
	2000
	2010
	2015
	2016

	1
	Trung Quốc
	2.73
	1.78
	3.63
	9.16
	15.01
	15.52

	2
	Nhật Bản 
	9.79
	13.92
	14.21
	8.39
	5.64
	6.01

	3
	Anh 
	5.09
	4.91
	4.67
	3.66
	3.89
	3.76

	4
	Hoa Kỳ 
	25.79
	26.81
	30.88
	22.82
	24.53
	25.30

	5
	Thế giới
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Trong GDP toàn thế giới
	

	+ Tỉ trọng của Trung Quốc giảm liên tục từ 2,73% năm 1980 xuống 1,78% năm 1990, sau đó tăng liên tục lên 15,52% năm 2015
	0,50

	Nguyên nhân: tốc độ tăng trưởng nhiều năm tăng liên tục
	0,50

	+ Tỉ trọng của Nhật Bản tăng liên tục từ 9,79% năm 1980 lên 14,21% năm 2000, giảm liên tục từ 14,21% năm 2000 xuống 5,5% năm 2015 , rồi tăng lên 6,01% năm 2016
	0,50

	+ Tỉ trọng của Anh giảm liên tục từ 5,09% năm 1980 xuống 3,66% năm 2010, sau đó tăng lên 3,89% năm 2015, rồi giảm xuống 3,76% năm 2016
	

	+ Tỉ trọng của Hoa Kì tăng liên tục từ 25,79% năm 1980 lên 30,88% năm 200, sau đó giảm xuống 22,82% năm 2010, rồi tăng liên tục lên 25,3% năm 2016
	0,50

	Nguyên nhân: tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản, Anh, Hoa Kì, không đều qua các giai đoạn (số liệu chứng minh)
	0,50

1,00

	+ Kết quả: Vị trí của các quốc gia có thay đổi: Năm 1980: Hoa Kì, Nhật Bản, Anh, Trung Quốc đến năm 2010: Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh (+0,5 điểm nhưng tổng điểm không quá 4,0 điểm)
	


Hết
Chỉ những thí sinh làm bài ngắn gọn, lô-gic, lập luận chặt chẽ, dàn ý rõ ràng mới đạt điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 2 trang)
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